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   DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

                            

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Công văn số 37/HĐND-VP ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Nghị quyết) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Theo số thứ tự 7, Mục I, Phục lục số 01 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định: Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do cơ quan Trung ương thực hiện; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do cơ quan địa phương thực hiện.


Thực hiện Luật phí và lệ phí năm 2015, ngày 09/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp (ngày 07/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016); đồng thời ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trong đó có phí bình tuyền, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (tại khoản 1 Điều 2).


Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật phí và lệ phí năm 2015, Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương thì việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Nhằm quy định cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả việc thu, quản lý và sử dụng phí theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Quan điểm


- Tuân thủ theo quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản dưới Luật có liên quan.


- Các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phải đúng theo quy định pháp luật hiện hành; tương quan với mức thu phí do cơ quan trung ương thực hiện; đảm bảo sự hài hòa, thống nhất với các tỉnh có điều kiện tương đồng; phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ngày 02/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 37/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Thực hiện Công văn số 37/HĐND-VP ngày 11/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1589/UBND-KT ngày 19/4/2018 giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành các bước như sau:

- Xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

- Tiến hành lấy ý kiến góp ý của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh; các Sở, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả góp ý dự thảo Nghị quyết và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

- Gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp để thẩm định theo quy định.
- Chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp; hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Hội đông nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Dự thảo Nghị quyết gồm 04 (bốn) Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là xác nhận nguồn giống cây lâm nghiệp). Bao gồm các hoạt động bình tuyển và công nhận (chứng nhận) đối với: Cây mẹ (cây trội), Lâm phần tuyển chọn, Rừng giống chuyển hóa, Rừng giống trồng, Vườn cây đầu dòng, nguồn gốc lô giống, nguồn gốc lô cây con. 

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nguồn giống cây lâm nghiệp thuộc thẩm quyền của tỉnh Ninh Thuận. 

b) Cơ quan thu phí: Chi cục Kiểm lâm.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

d) Đối tượng được miễn, giảm phí: Không áp dụng thu phí đối với các Vườn quốc gia, Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong trường hợp xác nhận nguồn giống cây lâm nghiệp nhằm phục vụ công tác phát triển rừng theo các Chương trình, Dự án do Nhà nước đầu tư, được cấp thẩm quyền phê duyệt.  
Điều 2. Mức thu phí

1. Công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp.

- Phí bình tuyển, công nhận Cây mẹ (cây trội): 2.000.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống. 

- Phí bình tuyển, công nhận Lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống. 

- Phí bình tuyển, công nhận Rừng giống chuyển hóa: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống. 

- Phí bình tuyển, công nhận Rừng giống trồng: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống. 

- Phí bình tuyển, công nhận Vườn cây đầu dòng: 2.400.000 đồng/01 hồ sơ nguồn giống. 

2. Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, lô cây con.

- Phí chứng nhận nguồn gốc lô giống: 600.000 đồng/lô giống.

- Phí chứng nhận nguồn gốc lô cây con: 600.000 đồng/lô cây con.

Điều 3. Thu, nộp, kê khai và quản lý phí

1. Đối tượng nộp phí thực hiện nộp một lần toàn bộ số tiền phí theo quy định tương ứng khi nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nguồn giống cây lâm nghiệp.

2. Cơ quan thu phí được trích lại 80% số tiền thu được để trang trải chi phí cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 20% số tiền còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước và thực hiện kê khai, quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quy định về tổ chức thực hiện gồm 02 khoản quy định cụ thể về hiệu lực thi hành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết và hồ sơ có liên quan)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Ban HĐND tỉnh;
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- Các Sở: NNPTNT, TC, TP;
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